
STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Giới
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2308197 LÊ CẢNH QUANG MINH 24/09/2005 Nam AVTCM15
2 B2308236 ĐẶNG THÀNH AN 23/06/2005 Nam AVTCM15
3 B2308237 NGUYỄN THẾ AN 20/05/2005 Nam AVTCM15
4 B2308238 BÙI QUỐC ANH 08/03/2005 Nam AVTCM15
5 B2308239 TRẦN NHẬT ANH 19/07/2005 Nam AVTCM15
6 B2308240 HÀ NGỌC THÁI BÌNH 16/07/2005 Nam AVTCM15
7 B2308241 HUỲNH NHẬT DUY 08/09/2005 Nam AVTCM15
8 B2308242 PHAN LÊ KHÁNH DUY 28/02/2005 Nam AVTCM15
9 B2308243 PHẠM ĐỖ DŨ DUY 20/06/2005 Nam AVTCM15
10 B2308244 TRẦN VĂN DƯƠNG 26/06/2004 Nam AVTCM15
11 B2308245 NGUYỄN ĐỖ TIẾN ĐẠT 24/12/2005 Nam AVTCM15
12 B2308246 NGUYỄN VĂN HẢI 14/04/2005 Nam AVTCM15
13 B2308247 VÕ PHƯỚC HẠNH 22/09/2005 Nam AVTCM15
14 B2308248 TRẦN ĐÔN HÓA 10/06/2005 Nam AVTCM15
15 B2308249 NGUYỄN ĐỨC HUY 20/05/2005 Nam AVTCM15
16 B2308250 BIỆN CÔNG KHA 06/05/2005 Nam AVTCM15
17 B2308251 DƯƠNG VĂN KHANG 06/12/2005 Nam AVTCM15
18 B2308252 VÕ HUỲNH GIA KHIÊM 11/07/2005 Nam AVTCM15
19 B2308253 NGUYỄN MINH KIỆT 25/09/2005 Nam AVTCM15
20 B2308254 TRẦN GIAI LẠC 25/11/2005 Nam AVTCM15
21 B2308255 NGUYỄN BÁ LỘC 03/08/2005 Nam AVTCM15
22 B2308256 NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI 19/03/2005 Nữ AVTCM15
23 B2308257 PHẠM XUÂN MAI 08/10/2005 Nữ AVTCM15
24 B2308258 HUỲNH THÁI MINH 08/07/2005 Nam AVTCM15
25 B2308259 THẠCH THỊ THANH NGA 03/12/2005 Nữ AVTCM15
26 B2308260 PHẠM HUỲNH VÂN NGỌC 23/06/2005 Nam AVTCM15
27 B2308261 THI KHÔI NGUYÊN 27/12/2005 Nam AVTCM15
28 B2308262 PHAN THÀNH NHÂN 09/03/2005 Nam AVTCM15
29 B2308263 LÝ MINH NHẬT 14/08/2005 Nam AVTCM15
30 B2308264 LÂM KIM PHÁT 30/01/2005 Nam AVTCM15
31 B2308265 NGÔ NHỰT PHÁT 29/09/2005 Nam AVTCM15
32 B2308266 TRẦN HƯNG PHÁT 11/04/2005 Nam AVTCM15
33 B2308267 HUỲNH MINH PHÚ 27/10/2005 Nam AVTCM15
34 B2308269 MÃ THẾ TÂM 15/03/2005 Nam AVTCM15
35 B2308270 VÕ THANH TÂM 20/11/2005 Nam AVTCM15
36 B2308271 LÊ THUYẾT 18/10/2005 Nam AVTCM15
37 B2308272 TRƯƠNG QUỐC TOÀN 25/10/2005 Nam AVTCM15
38 B2308273 THÁI CÔNG TRUYỀN 09/09/2005 Nam AVTCM15
39 B2308274 LÊ THÀNH VỸ 18/10/2005 Nam AVTCM15
40 B2308275 PHẠM TUẤN VỸ 23/03/2005 Nam AVTCM15

Danh sách có 40 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 49
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA


